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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG TRỊ 

Số: 461/QĐ-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Trị, ngày 10 tháng 7 năm 2025 
 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ trong lĩnh vực 
Hàng hải, đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh,  

Sở Xây dựng và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị  
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm 
soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính 
phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát 
thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 870/QĐ-BXD ngày 19/6/2025 của Bộ Xây dựng về việc 
công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hàng hải và 
đường thủy nội địa, đăng kiểm theo quy định phân quyền, phân cấp, phân định thẩm 
quyền của chính quyền địa phương 02 cấp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Quyết định 902/QĐ-BXD ngày 24/6/2025 của Bộ Xây dựng về việc công 
bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hàng hải, đường thủy nội 
địa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2727/TTr-SXD ngày 
30/6/2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính ban 
hành mới, bãi bỏ trong lĩnh vực Hàng hải, đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải 
quyết của UBND tỉnh, Sở Xây dựng và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

Điều 2. Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức xây dựng, trình UBND tỉnh phê 
duyệt các quy trình giải quyết thủ tục hành chính/cung cấp dịch vụ công trực tuyến 
được công bố tại Quyết định này để thiết lập quy trình điện tử lên Hệ thống thông tin 
giải quyết thủ tục hành chính. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Người ký: TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN 
Email: ttdhtt@quangtri.gov.vn 
Cơ quan: VĂN PHÒNG, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 
Thời gian ký: 16.07.2025 13:55:14 +07:00 

Xuan Nguyen
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Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở 
Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu và các tổ chức, cá 
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

Phan Phong Phú 
 



6
4

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 0

4
+

0
5
/N

g
ày

 1
6
-7

-2
0
2
5

Phụ lục  
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC HÀNG HẢI, 
ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND TỈNH, SỞ XÂY DỰNG  

VÀ UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ  
(Kèm theo Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị) 

 
1. Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới 

Số 
TT 

Tên TTHC/ Mã số 
TTHC 

Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

I Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Xây dựng   

1 Cấp lại Giấy chứng nhận 
cơ sở đủ Điều kiện kinh 
doanh dịch vụ đào tạo 
thuyền viên, người lái 

phương tiện thủy nội địa 
(Mã số TTHC: 

2.001998) 

- Đối với trường hợp cấp 
lại khi Giấy chứng nhận bị 
mất, bị hỏng: Trong thời 

hạn 05 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được văn bản đề 

nghị của cơ sở đào tạo. 
- Đối với trường hợp cấp 
lại Giấy chứng nhận khi 
thay đổi địa chỉ hoặc loại 
cơ sở đào tạo: Trong thời 

hạn không quá 05 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được 

hồ sơ hợp lệ. 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC của UBND tỉnh, Sở Xây 

dựng tỉnh Quảng Trị tại: Cơ sở 1: số 09, 
đường Quang Trung, phường Đồng Hới, 
tỉnh Quảng Trị; Cơ sở 2: 22 Trần Hưng 
Đạo, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) 
- Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ 

công Quốc gia tại địa chỉ 
https://dichvucong.gov.vn/ 

Không Nghị định số 
140/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ quy định 
về phân định thẩm 
quyền của chính 

quyền địa phương 02 
cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của 
Bộ Xây dựng 

2 Cấp Giấy chứng nhận cơ 
sở đủ Điều kiện kinh 
doanh dịch vụ đào tạo 
thuyền viên, người lái 

phương tiện thủy nội địa 
(Mã số TTHC: 

2.002001) 

Trong thời hạn không quá 
07 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ  

hợp lệ. 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC của UBND tỉnh, Sở Xây 

dựng tỉnh Quảng Trị tại: Cơ sở 1: số 09, 
đường Quang Trung, phường Đồng Hới, 
tỉnh Quảng Trị; Cơ sở 2: 22 Trần Hưng 
Đạo, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) 

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ 
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/ 

Không Nghị định số 
140/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ quy định 
về phân định thẩm 
quyền của chính 

quyền địa phương 02 
cấp trong lĩnh vực 
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quản lý nhà nước của 
Bộ Xây dựng 

II Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Xây dựng   

1 Chấp thuận phương án 
bảo đảm an toàn giao 

thông 
(Mã số TTHC: 

1.009465) 

Trong thời hạn 05 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhận 
được đủ hồ sơ theo quy 

định. 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC của Sở Xây dựng tỉnh 

Quảng Trị tại: Cơ sở 1: số 09, đường 
Quang Trung, phường Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Trị; Cơ sở 2: 22 Trần Hưng Đạo, 
phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) 

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ 
công Quốc gia tại địa chỉ 

https://dichvucong.gov.vn/ 

Không Nghị định số 
140/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ quy định 
về phân định thẩm 
quyền của chính 

quyền địa phương 02 
cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước 
của Bộ Xây dựng 

2 Cấp lại Giấy phép vận 
tải qua biên giới 
(Mã số TTHC: 

1.004259) 

03 (ba) ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được hồ sơ 

đầy đủ. 
 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC của Sở Xây dựng tỉnh 

Quảng Trị tại: Cơ sở 1: số 09, đường 
Quang Trung, phường Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Trị; Cơ sở 2: 22 Trần Hưng Đạo, 
phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) 

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ 
công Quốc gia tại địa chỉ 

https://dichvucong.gov.vn/ 

Không 

3 Cấp Giấy phép vận tải 
qua biên giới 

(Mã số TTHC: 
1.004261) 

03 (ba) ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được hồ sơ 

đầy đủ. 
 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính của Sở Xây 

dựng tỉnh Quảng Trị tại: Cơ sở 1: số 09, 
đường Quang Trung, phường Đồng Hới, 
tỉnh Quảng Trị; Cơ sở 2: 22 Trần Hưng 
Đạo, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) 
- Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ 

công Quốc gia tại địa chỉ 
https://dichvucong.gov.vn/ 

Không 

Thông tư số 
09/2025/TT-BXD 

ngày 13/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của các Thông tư 

thuộc lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ 
Xây dựng liên quan 
đến sắp xếp tổ chức 
bộ máy, thực hiện 
chính quyền địa 

phương 02 cấp và 
phân cấp cho chính 
quyền địa phương 
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4 Gia hạn thời gian lưu 
lại lãnh thổ Việt Nam 

cho phương tiện vận tải 
thủy của Campuchia 

(Mã số TTHC: 
1.003640) 

- 01 (một) ngày làm việc, 
kể từ khi nhận đủ hồ sơ 

đúng quy định; 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính của Sở Xây 
dựng tỉnh Quảng Trị tại: Cơ sở 1: số 

09, đường Quang Trung, phường Đồng 
Hới, tỉnh Quảng Trị; Cơ sở 2: 22 Trần 

Hưng Đạo, phường Đông Hà, tỉnh 
Quảng Trị) 

Không 

5 Đăng ký vận tải hành 
khách cố định trên 

tuyến vận tải thủy từ 
bờ ra đảo 

(Mã số TTHC: 
2.000795) 

09 ngày làm việc kể từ 
khi nhận đủ hồ sơ đúng 

quy định 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính của UBND 
tỉnh, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị tại: 
Cơ sở 1: số 09, đường Quang Trung, 

phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị; Cơ 
sở 2: 22 Trần Hưng Đạo, phường Đông 

Hà, tỉnh Quảng Trị) 
- Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch 

vụ công Quốc gia tại địa chỉ 
https://dichvucong.gov.vn/ 

Không 

Thông tư số 
09/2025/TT-BXD 

ngày 13/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 
các Thông tư thuộc 
lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Xây 
dựng liên quan đến 
sắp xếp tổ chức bộ 

máy, thực hiện chính 
quyền địa phương 02 
cấp và phân cấp cho 

chính quyền địa 
phương 

III Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Xây dựng, UBND cấp xã   
1 Gia hạn hoạt động 

cảng, bến thủy nội địa 
(Mã số TTHC: 

1.009444) 

Trong thời hạn 05 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ theo quy định. 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính của Sở Xây 

dựng tỉnh Quảng Trị tại: Cơ sở 1: số 09, 
đường Quang Trung, phường Đồng 

Hới, tỉnh Quảng Trị; Cơ sở 2: 22 Trần 
Hưng Đạo, phường Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị) 
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính  
của UBND cấp xã. 

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ 
công Quốc gia tại địa chỉ 

https://dichvucong.gov.vn/ 

100.000 
đồng/lần 

Nghị định số 
140/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ quy định 
về phân định thẩm 
quyền của chính 

quyền địa phương 02 
cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của 
Bộ Xây dựng 
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2 Công bố đóng cảng, bến 
thủy nội địa 

(Mã số TTHC: 
1.009447) 

Trong thời hạn 05 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ theo quy định. 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC của Sở Xây dựng tỉnh 

Quảng Trị tại: Cơ sở 1: số 09, đường 
Quang Trung, phường Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Trị; Cơ sở 2: 22 Trần Hưng Đạo, 
phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính  

của UBND cấp xã. 
- Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ 

công Quốc gia tại địa chỉ 
https://dichvucong.gov.vn/ 

Không 

3 Đăng ký phương tiện 
lần đầu đối với phương 
tiện chưa khai thác trên 

đường thủy nội địa 
(Mã số TTHC: 

1.004088) 

02 (hai) ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận đủ hồ sơ theo 

quy định và tổ chức, cá 
nhân đã hoàn thành nghĩa 

vụ tài chính  
(nếu có). 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC của Sở Xây dựng tỉnh 

Quảng Trị tại: Cơ sở 1: số 09, đường 
Quang Trung, phường Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Trị; Cơ sở 2: 22 Trần Hưng Đạo, 
phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính 

của UBND cấp xã. 
- Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ 

công Quốc gia tại địa chỉ 
https://dichvucong.gov.vn/ 

70.000 
đồng/giấy. 

4 Đăng ký phương tiện 
lần đầu đối với phương 
tiện đang khai thác trên 

đường thủy nội địa 
(Mã số TTHC: 

1.004047) 

02 (hai) ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận đủ hồ sơ theo 

quy định và tổ chức, cá 
nhân đã hoàn thành nghĩa 

vụ tài chính  
(nếu có). 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC của Sở Xây dựng tỉnh 

Quảng Trị tại: Cơ sở 1: số 09, đường 
Quang Trung, phường Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Trị; Cơ sở 2: 22 Trần Hưng Đạo, 
phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC của UBND cấp xã. 

70.000 
đồng/giấy. 

Thông tư số 
09/2025/TT-BXD 

ngày 13/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 
các Thông tư thuộc 
lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Xây 
dựng liên quan đến 
sắp xếp tổ chức bộ 

máy, thực hiện chính 
quyền địa phương 02 
cấp và phân cấp cho 

chính quyền địa 
phương 
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- Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ 
công Quốc gia tại địa chỉ 

https://dichvucong.gov.vn/ 
5 Đăng ký lại phương 

tiện trong trường hợp 
chuyển từ cơ quan đăng 
ký khác sang cơ quan 
đăng ký phương tiện 

thủy nội địa 

(Mã số TTHC: 
1.004036) 

02 (hai) ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định và tổ chức, 
cá nhân đã hoàn thành 

nghĩa vụ tài chính  
(nếu có). 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC của Sở Xây dựng tỉnh 

Quảng Trị tại: Cơ sở 1: số 09, đường 
Quang Trung, phường Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Trị; Cơ sở 2: 22 Trần Hưng Đạo, 
phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC của UBND cấp xã. 

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ 
công Quốc gia tại địa chỉ 

https://dichvucong.gov.vn/ 

70.000 
đồng/giấy. 

6 Đăng ký lại phương 
tiện trong trường hợp 
phương tiện thay đổi 
tên, tính năng kỹ thuật 

(Mã số TTHC: 
2.001711) 

02 (hai) ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định và tổ chức, 
cá nhân đã hoàn thành 

nghĩa vụ tài chính  

(nếu có). 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC của Sở Xây dựng tỉnh 

Quảng Trị tại: Cơ sở 1: số 09, đường 
Quang Trung, phường Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Trị; Cơ sở 2: 22 Trần Hưng Đạo, 
phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC của UBND cấp xã. 

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ 
công Quốc gia tại địa chỉ 

https://dichvucong.gov.vn/ 

70.000 
đồng/giấy. 

Thông tư số 
09/2025/TT-BXD 

ngày 13/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 
các Thông tư thuộc 
lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Xây 
dựng liên quan đến 
sắp xếp tổ chức bộ 

máy, thực hiện chính 
quyền địa phương 02 
cấp và phân cấp cho 

chính quyền địa 
phương 

 
 

 
 
 
 

 
7 Đăng ký lại phương tiện 

trong trường hợp chuyển 
quyền sở hữu phương 
tiện nhưng không thay 
đổi cơ quan đăng ký 

02 (hai) ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận đủ hồ sơ theo 

quy định và tổ chức, cá 
nhân đã hoàn thành nghĩa 

vụ tài chính (nếu có). 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC của Sở Xây dựng tỉnh 

Quảng Trị tại: Cơ sở 1: số 09, đường 
Quang Trung, phường Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Trị; Cơ sở 2: 22 Trần Hưng Đạo, 
phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) 

70.000 
đồng/giấy. 

Thông tư số 
09/2025/TT-BXD 

ngày 13/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng sửa đổi, bổ 
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phương tiện 
(Mã số TTHC: 

1.004002) 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC của UBND cấp xã 

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ 
công Quốc gia tại địa chỉ 

https://dichvucong.gov.vn/ 

8 Đăng ký lại phương 
tiện trong trường hợp 
chuyển quyền sở hữu 
phương tiện đồng thời 
thay đổi cơ quan đăng 

ký phương tiện 
(Mã số TTHC: 

1.003970) 

02 (hai) ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định và tổ chức, 
cá nhân đã hoàn thành 

nghĩa vụ tài chính  
(nếu có). 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC của Sở Xây dựng tỉnh 

Quảng Trị tại: Cơ sở 1: số 09, đường 
Quang Trung, phường Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Trị; Cơ sở 2: 22 Trần Hưng Đạo, 
phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC của UBND cấp xã 

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ 
công Quốc gia tại địa chỉ 

https://dichvucong.gov.vn/ 

70.000 
đồng/giấy. 

sung một số điều của 
các Thông tư thuộc 
lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Xây 
dựng liên quan đến 
sắp xếp tổ chức bộ 

máy, thực hiện chính 
quyền địa phương 02 
cấp và phân cấp cho 

chính quyền địa 
phương 

III Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp xã   

9 Đăng ký lại phương 
tiện trong trường hợp 
chủ phương tiện thay 
đổi trụ sở hoặc nơi 
đăng ký hộ khẩu 

thường trú của chủ 
phương tiện sang đơn 
vị hành chính cấp tỉnh 

khác 
(Mã số TTHC: 

1.006391) 

02 (hai) ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định và tổ chức, 
cá nhân đã hoàn thành 

nghĩa vụ tài chính  
(nếu có). 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC của Sở Xây dựng tỉnh 

Quảng Trị tại: Cơ sở 1: số 09, đường 
Quang Trung, phường Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Trị; Cơ sở 2: 22 Trần Hưng 
Đạo, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) 
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải 

quyết TTHC của UBND cấp xã 
- Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch 

vụ công Quốc gia tại địa chỉ 
https://dichvucong.gov.vn/ 

70.000 
đồng/giấy. 

Thông tư số 
09/2025/TT-BXD 

ngày 13/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 
các Thông tư thuộc 
lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Xây 
dựng liên quan đến 
sắp xếp tổ chức bộ 
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10 Cấp lại  
Giấy chứng nhận đăng 

ký phương tiện 
(Mã số TTHC: 

1.003930) 

02 (hai) ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định và tổ chức, 
cá nhân đã hoàn thành 

nghĩa vụ tài chính  
(nếu có). 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính của Sở Xây 

dựng tỉnh Quảng Trị tại: Cơ sở 1: số 09, 
đường Quang Trung, phường Đồng Hới, 
tỉnh Quảng Trị; Cơ sở 2: 22 Trần Hưng 
Đạo, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) 
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính  
của UBND cấp xã 

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ 
công Quốc gia tại địa chỉ 

https://dichvucong.gov.vn/ 

70.000 
đồng/giấy. 

máy, thực hiện chính 
quyền địa phương 02 
cấp và phân cấp cho 

chính quyền địa 
phương 

 
 

11 Xóa  
đăng ký phương tiện 

(Mã số TTHC: 
2.001659) 

02 (hai) ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định và tổ chức, 
cá nhân đã hoàn thành 

nghĩa vụ tài chính  
(nếu có). 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính của Sở Xây 

dựng tỉnh Quảng Trị tại: Cơ sở 1: số 09, 
đường Quang Trung, phường Đồng Hới, 
tỉnh Quảng Trị; Cơ sở 2: 22 Trần Hưng 
Đạo, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) 
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính của UBND cấp 
xã 

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ 
công Quốc gia tại địa chỉ 

https://dichvucong.gov.vn/ 

Không Thông tư số 
09/2025/TT-BXD 

ngày 13/6/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng 

sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Thông tư 
thuộc lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Xây 

dựng liên quan đến sắp 
xếp tổ chức bộ máy, 

thực hiện chính quyền 
địa phương 02 cấp và 
phân cấp cho chính 
quyền địa phương 

III Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp xã   

1 Đóng, không cho phép 
hoạt động tại vùng 

nước khác không thuộc 

02 (hai) ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận được đơn đề 

nghị. 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính của UBND 

cấp xã 

Không Nghị định số 
140/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của 
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vùng nước trên tuyến 
đường thủy nội địa, 

vùng nước cảng biển 
hoặc khu vực hàng hải, 

được đánh dấu, xác 
định vị trí bằng phao 
hoặc cờ hiệu có màu 

sắc dễ quan sát 
(Mã số TTHC:2.001217) 

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch 
vụ công Quốc gia tại địa chỉ 
https://dichvucong.gov.vn/ 

2 Công bố mở, cho phép 
hoạt động tại vùng nước 
khác không thuộc vùng 
nước trên tuyến đường 
thủy nội địa, vùng nước 
cảng biển hoặc khu vực 

hàng hải, được đánh dấu, 
xác định vị trí bằng phao 
hoặc cờ hiệu có màu sắc 

dễ quan sát 
(Mã số TTHC 2.001218) 

05 (năm) ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận được hồ 

sơ hợp lệ. 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính của UBND 

cấp xã 
- Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch 

vụ công Quốc gia tại địa chỉ 
https://dichvucong.gov.vn/ 

Không 

Chính phủ quy định 
về phân định thẩm 
quyền của chính 

quyền địa phương 02 
cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của 
Bộ Xây dựng 

3 Thỏa thuận thông số kỹ 
thuật xây dựng bến 

thủy nội địa 
(Mã số TTHC: 

1.009452) 

10 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ  

hợp lệ 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC của UBND cấp xã 

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch 
vụ công Quốc gia tại địa chỉ 
https://dichvucong.gov.vn/ 

Không 

4 Thỏa thuận thông số kỹ 
thuật xây dựng bến 

khách ngang sông, bến 
thủy nội địa phục vụ thi 
công công trình chính 

(Mã số TTHC:1.009453) 

Trong thời hạn 05 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ theo quy định. 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC của UBND cấp xã 

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch 
vụ công Quốc gia tại địa chỉ 
https://dichvucong.gov.vn/ 

Không 

Nghị định số 
140/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ quy định 
về phân định thẩm 
quyền của chính 

quyền địa phương 02 
cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước 
của Bộ Xây dựng 
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5 Công bố hoạt động bến 
thủy nội địa 

(Mã số TTHC: 1.009454) 

Trong thời hạn 05 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ theo quy định. 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC của UBND cấp xã 

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch 
vụ công Quốc gia tại địa chỉ 
https://dichvucong.gov.vn/ 

100.000 
đồng/lần 

6 Công bố hoạt động bến 
khách ngang sông, bến 
thủy nội địa phục vụ thi 
công công trình chính 

(Mã số TTHC: 1.009455) 

Trong thời hạn 05 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ theo quy định. 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC của UBND cấp xã 

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch 
vụ công Quốc gia tại địa chỉ 
https://dichvucong.gov.vn/ 

100.000 
đồng/lần 

7 Công bố lại hoạt động 
bến thủy nội địa 

(Mã số TTHC: 1.003658) 

Trong thời hạn 05 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ theo quy định. 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC của UBND cấp xã 

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch 
vụ công Quốc gia tại địa chỉ 
https://dichvucong.gov.vn/ 

100.000 
đồng/lần 

8 Đăng ký phương tiện 
hoạt động vui chơi, giải 

trí dưới nước lần đầu 

(Mã số TTHC: 2.001215) 

03 (ba) ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận được hồ sơ 

hợp lệ. 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC của UBND cấp xã 

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch 
vụ công Quốc gia tại địa chỉ 
https://dichvucong.gov.vn/ 

Không 

9 Đăng ký lại phương tiện 
hoạt động vui chơi, giải 

trí dưới nước 
(Mã số TTHC: 2.001214) 

03 (ba) ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận được hồ sơ 

hợp lệ 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC của UBND cấp xã 

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch 
vụ công Quốc gia tại địa chỉ 
https://dichvucong.gov.vn/ 

Không 

 

10 Cấp lại Giấy chứng nhận 
đăng ký phương tiện hoạt 

động vui chơi, giải trí 

03 (ba) ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận được hồ sơ 

hợp lệ. 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC của UBND cấp xã 

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch 

Không Nghị định số 
140/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của 
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dưới nước 
(Mã số TTHC: 2.001212) 

vụ công Quốc gia tại địa chỉ 
https://dichvucong.gov.vn/ 

11 Xóa đăng ký phương tiện 
hoạt động vui chơi, giải 

trí dưới nước 
(Mã số TTHC: 2.001211) 

02 (hai) ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận được hồ sơ 

hợp lệ. 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC của UBND cấp xã 

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch 
vụ công Quốc gia tại địa chỉ 
https://dichvucong.gov.vn/ 

Không 

Chính phủ quy định 
về phân định thẩm 
quyền của chính 

quyền địa phương 02 
cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước 
của Bộ Xây dựng 

IV Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Xây dựng, cơ sở đào tạo  

1 Cấp, cấp lại, chuyển 
đổi giấy chứng nhận 

khả năng chuyên môn, 
chứng chỉ chuyên môn 

(Mã số TTHC: 
1.003135) 

Trong thời hạn 05 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ và 
người đề nghị xét cấp, cấp 

lại, chuyển đổi giấy 
chứng nhận khả năng 

chuyên môn, chứng chỉ 
chuyên môn đã nộp phí, lệ 

phí theo quy định. 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC của Sở Xây dựng tỉnh 

Quảng Trị tại: Cơ sở 1: số 09, đường 
Quang Trung, phường Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Trị; Cơ sở 2: 22 Trần Hưng Đạo, 
phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) 

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ 
công Quốc gia tại địa chỉ 

https://dichvucong.gov.vn/ 

- Cấp mới, 
cấp lại 

chứng nhận 
khả năng 

chuyên môn 
thuyền 

trưởng, máy 
trưởng: 
50.000 

đồng/giấy. 

- Cấp mới, 
cấp lại 

chứng chỉ 
chuyên môn: 

20.000 
đồng/giấy. 

Thông tư số 
09/2025/TT-BXD 

ngày 13/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 
các Thông tư thuộc 
lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Xây 
dựng liên quan đến 
sắp xếp tổ chức bộ 

máy, thực hiện chính 
quyền địa phương 02 
cấp và phân cấp cho 

chính quyền địa 
phương 

V Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết Cảnh sát đường thủy hoặc UBND gần nhất nơi xảy ra tai nạn, sự cố 

1 Xác nhận trình báo 
đường thủy nội địa 

hoặc trình báo đường 
thủy nội địa bổ sung 

Không quá 02 (hai) giờ 
làm việc, kể từ khi đã 

nhận đủ các giấy tờ hợp lệ 
theo quy định 

- Ủy ban nhân dân gần nhất nơi xảy ra 
tai nạn, sự cố. 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính của UBND 

Không Thông tư số 
09/2025/TT-BXD 

ngày 13/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Xây 



7
4

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 0

4
+

0
5
/N

g
ày

 1
6
-7

-2
0
2
5

(Mã số TTHC: 
1.005040) 

cấp xã. 
- Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch 

vụ công Quốc gia tại địa chỉ 
https://dichvucong.gov.vn/ 

dựng sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các 
Thông tư thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước 
của Bộ Xây dựng liên 
quan đến sắp xếp tổ 
chức bộ máy, thực 

hiện chính quyền địa 
phương 02 cấp và 

phân cấp cho chính 
quyền địa phương 

2. Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ  

TT Số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính 
Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, 

hủy bỏ TTHC 
I TTHC CẤP TỈNH   

1 Quyết định 1346/QĐ-UBND 
ngày 21/5/2024 của UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa 
(Mã số TTHC: 1.009444) 

2 Quyết định 3222/QĐ-UBND 
ngày 22/11/2022 của UBND 

tỉnh Quảng Bình 

Công bố đóng cảng, bến thủy nội địa 
(Mã số TTHC: 1.009447) 

3 Quyết định 3222/QĐ-UBND 
ngày 22/11/2022 của UBND 

tỉnh Quảng Bình 

Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông 
(Mã số TTHC: 1.009465) 

4 Quyết định 3440/QĐ-UBND 
ngày 08/12/2022 của UBND 

tỉnh Quảng Bình 

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh 
dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy 

nội địa (Mã số TTHC: 2.001998) 

5 Quyết định 3440/QĐ-UBND 
ngày 08/12/2022 của UBND 

tỉnh Quảng Bình 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh 
dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy 

nội địa (Mã số TTHC: 2.002001) 

Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ quy định về 

phân định thẩm quyền của chính 
quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng 
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6 Quyết định số 708/QĐ-
UBND ngày 13/3/2025 của 

UBND tỉnh Quảng Bình 

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện 

(Mã số TTHC: 1.003930) 

7 Quyết định số 708/QĐ-
UBND ngày 13/3/2025 của 

UBND tỉnh Quảng Bình 

Xóa đăng ký phương tiện 

(Mã số TTHC: 2.001659) 

8 Quyết định số 708/QĐ-
UBND ngày 13/3/2025 của 

UBND tỉnh Quảng Bình 

Cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng 
chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn 

(Mã số TTHC: 1.003135) 

Thông tư số 09/2025/TT-BXD ngày 
13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư thuộc lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Xây dựng liên quan 
đến sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện 

chính quyền địa phương 02 cấp và 
phân cấp cho chính quyền địa phương 

II TTHC CẤP HUYỆN   

9 Quyết định số 3525/QĐ-
UBND ngày 16/12/2024 của 

UBND tỉnh Quảng Bình 

Công bố đóng cảng, bến thủy nội địa 

(Mã số TTHC: 1.009447) 

10 Quyết định số 3525/QĐ-
UBND ngày 16/12/2024 của 

UBND tỉnh Quảng Bình 

Đóng, không cho phép hoạt động tại vùng nước khác 
không thuộc vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, 

vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải, được đánh 
dấu, xác định vị trí bằng phao hoặc cờ hiệu có màu sắc 

dễ quan sát 
(Mã số TTHC: 2.001217) 

11 Quyết định số 3525/QĐ-
UBND ngày 16/12/2024 của 

UBND tỉnh Quảng Bình 

Công bố mở, cho phép hoạt động tại vùng nước khác 
không thuộc vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, 

vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải, được đánh 
dấu, xác định vị trí bằng phao hoặc cờ hiệu có màu sắc 

dễ quan sát 
(Mã số TTHC: 2.001218) 

12 Quyết định số 1344/QĐ-
UBND ngày 21/5/2024 của 

UBND tỉnh Quảng Bình 

Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến thủy nội địa 
(Mã số TTHC: 1.009452) 

Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ quy định về 

phân định thẩm quyền của chính 
quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng 
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13 Quyết định số 1344/QĐ-
UBND ngày 21/5/2024 của 

UBND tỉnh Quảng Bình 

Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang 
sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính 

(Mã số TTHC: 1.009453) 

14 Quyết định số 1344/QĐ-
UBND ngày 21/5/2024 của 

UBND tỉnh Quảng Bình 

Công bố hoạt động bến thủy nội địa 

(Mã số TTHC: 1.009454) 

15 Quyết định số 1344/QĐ-
UBND ngày 21/5/2024 của 

UBND tỉnh Quảng Bình 

Công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội 
địa phục vụ thi công công trình chính 

(Mã số TTHC: 1.009455) 

Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ quy định về 

phân định thẩm quyền của chính 
quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước  
của Bộ Xây dựng 

16 Quyết định số 1344/QĐ-
UBND ngày 21/5/2024 của 

UBND tỉnh Quảng Bình 

Công bố lại hoạt động bến thủy nội địa 

(Mã số TTHC: 1.003658) 

17 Quyết định số 3525/QĐ-
UBND ngày 16/12/2024 của 

UBND tỉnh Quảng Bình 

Đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới 
nước lần đầu 

(Mã số TTHC: 2.001215) 

18 Quyết định số 3525/QĐ-
UBND ngày 16/12/2024 của 

UBND tỉnh Quảng Bình 

Đăng ký lại phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới 
nước 

(Mã số TTHC: 2.001214) 

19 Quyết định số 3525/QĐ-
UBND ngày 16/12/2024 của 

UBND tỉnh Quảng Bình 

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện hoạt động 
vui chơi, giải trí dưới nước 

(Mã số TTHC: 2.001212) 

20 Quyết định số 3525/QĐ-
UBND ngày 16/12/2024 của 

UBND tỉnh Quảng Bình 

Xóa đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới 
nước 

(Mã số TTHC: 2.001211) 

Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ quy định về 

phân định thẩm quyền của chính quyền 
địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ Xây dựng 

21 Quyết định số 997/QĐ-
UBND ngày 29/3/2017 của 

UBND tỉnh Quảng Bình 

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa 
khai thác trên đường thủy nội địa 

(Mã số TTHC: 1.004088) 

Thông tư số 09/2025/TT-BXD ngày 
13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của 
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22 Quyết định số 997/QĐ-
UBND ngày 29/3/2017 của 

UBND tỉnh Quảng Bình 

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang 
khai thác trên đường thủy nội địa 

(Mã số TTHC: 1.004047) 

23 Quyết định số 997/QĐ-
UBND ngày 29/3/2017 của 

UBND tỉnh Quảng Bình 

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ 
quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện 

thủy nội địa 

(Mã số TTHC: 1.004036) 

24 Quyết định số 997/QĐ-
UBND ngày 29/3/2017 của 

UBND tỉnh Quảng Bình 

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện 
thay đổi tên, tính năng kỹ thuật 

(Mã số TTHC: 2.001711) 

các Thông tư thuộc lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Xây dựng liên quan 
đến sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện 

chính quyền địa phương 02 cấp và 
phân cấp cho chính quyền địa phương 

25 Quyết định số 997/QĐ-
UBND ngày 29/3/2017 của 

UBND tỉnh Quảng Bình 

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền 
sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng 

ký phương tiện 

(Mã số TTHC: 1.004002) 

26 Quyết định số 997/QĐ-
UBND ngày 29/3/2017 của 

UBND tỉnh Quảng Bình 

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền 
sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký 

phương tiện 

(Mã số TTHC: 1.003970) 

27 Quyết định số 997/QĐ-
UBND ngày 29/3/2017 của 

UBND tỉnh Quảng Bình 

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện 
thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của 
chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác 

(Mã số TTHC: 1.006391) 

Thông tư số 09/2025/TT-BXD ngày 
13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư thuộc lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Xây dựng liên quan 
đến sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện 

chính quyền địa phương 02 cấp và 
phân cấp cho chính quyền địa phương 

 

 

28 Quyết định số 997/QĐ-
UBND ngày 29/3/2017 của 

UBND tỉnh Quảng Bình 

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện 

(Mã số TTHC: 1.003930) 

Thông tư số 09/2025/TT-BXD ngày 
13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của 
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29 Quyết định số 997/QĐ-
UBND ngày 29/3/2017 của 

UBND tỉnh Quảng Bình 

Xóa đăng ký phương tiện 
(Mã số TTHC: 2.001659) 

các Thông tư thuộc lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Xây dựng liên quan 
đến sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện 

chính quyền địa phương 02 cấp và 
phân cấp cho chính quyền địa phương 

III TTHC CẤP XÃ   

30 Quyết định số 996/QĐ-
UBND ngày 29/3/2017 của 

UBND tỉnh Quảng Bình 

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện 
(Mã số TTHC: 1.003930) 

31 Quyết định số 996/QĐ-
UBND ngày 29/3/2017 của 

UBND tỉnh Quảng Bình 

Xóa đăng ký phương tiện 
(Mã số TTHC: 2.001659) 

Thông tư số 09/2025/TT-BXD ngày 
13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư thuộc lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Xây dựng liên quan 
đến sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện 

chính quyền địa phương 02 cấp và 
phân cấp cho chính quyền địa phương 
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